Phụ lục

BIỂU TỔNG HỢP TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2003 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/07/2006

của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị tính: tỷ đồng

	TT
	Tên dự án
	Vốn đầu tư

theo Quyết định 182
	Dự kiến vốn

đầu tư điều chỉnh

	
	
	TMĐT
	Sử dụng TPCP
	TMĐT
	Sử dụng TPCP

	
	TỔNG MỨC VỐN TPCP
	71.640
	63.064
	150.668
	11.000

	A.
	Các dự án theo Nghị quyết số 33/2004/QH11
	
	
	19.017
	16.200

	1
	Đường tuần tra biên giới
	
	
	5.241
	5.200

	2
	Đường giao thông đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô
	
	
	6.177
	4.000

	3
	Các công trình thủy lợi miền núi
	
	
	7.600
	7.000

	
	Các dự án do Trung ương quản lý
	
	
	2.914
	2.444

	
	Các dự án do địa phương quản lý
	
	
	4.686
	4.556

	B
	Các dự án cấp bách khác
	
	
	20.883
	11.507

	1
	Các dự án giao thông
	
	
	16.735
	9.092

	
	Các dự án do Trung ương quản lý
	
	
	12.988
	6.342

	
	Các dự án do địa phương quản lý
	
	
	3.747
	2.750

	2
	Các dự án thủy lợi
	
	
	3.877
	2.330

	
	Các dự án do Trung ương quản lý
	
	
	3.460
	2.160

	
	Các dự án do địa phương quản lý
	
	
	417
	170

	3
	Các dự án di dân tái định cư
	
	
	271
	85

	C
	Các dự án có trong Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg, 286/QĐ-TTg, số 252/QĐ-TTg
	71.640
	63.064
	109.804
	76.193

	1
	Các dự án giao thông
	48.898
	41.539
	79.472
	55.743

	2
	Các dự án thủy lợi
	13.942
	12.925
	18.038
	12.450

	3
	Các dự án di dân tái định cư
	8.800
	8.600
	12.294
	8.000

	D
	Các dự án bổ sung theo đề nghị của các địa phương gửi các cơ quan của Quốc hội
	
	
	963
	494

	1
	Các dự án giao thông
	
	
	410
	184

	2
	Các dự án thủy lợi
	
	
	553
	310

	E
	Dự phòng
	
	
	
	5.606


